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Nội dung 
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• Giới thiệu  

- Lịch sử hội nhập KTQT của Việt Nam 

- Lịch sử các FTA của Việt Nam 

- Bản chất các FTAs 

 

• Đặc điểm của các FTAs đã ký 

- Về nội dung 

- Về đối tác 

 

• Tác động của các FTAs đã ký 

- Tác động chung 

- Tác động với một số ngành 

 

• Bài học cho tƣơng lai từ quá khứ 

- Bài học từ quá khứ 

- Cho tương lai? www.trungtamwto.vn 



Giới thiệu 
• Các giai đoạn hội nhập KTQT 

 

www.trungtamwto.vn 

Giai đoạn Đặc điểm Các dấu mốc lớn 

1995-2000 Sơ khai Gia nhập ASEAN 1995 

Đàm phán BTA 

2001-2010 Hội nhập theo chiều rộng Gia nhập WTO 

Các FTAs khu vực 

(ASEAN, ASEAN+) 

2001-Nay Hội nhập theo chiều sâu TPP 

EVFTA 
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Giới thiệu 
• Bản chất Free-Trade-Agreements 

www.trungtamwto.vn 

Khía cạnh BTA WTO FTAs 

Thương mại 

hàng hóa 

Cắt giảm thuế Cắt giảm thuế Loại bỏ thuế 

Thương mại 

dịch vụ 

Mở cửa từng lĩnh 

vực 

Mở cửa từng lĩnh 

vực 

WTO+, nếu có 

Sở hữu trí tuệ Cam kết bảo hộ Cam kết bảo hộ WTO+, nếu có 

Đầu tư Cam kết bảo hộ Cam kết bảo hộ + 

các nguyên tắc 

WTO+, nếu có 

Thương mại 

khác 

Không Không Có 

Phi thương mại Không Không Có 

Phương pháp 

tự do hóa 

Chọn cho Chọn cho - Chọn cho (cũ) 

- Chọn bỏ (mới) 
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Gia nhập ASEAN 

Ký  HĐ ASEAN-

Trung Quốc 

Ký HĐ ASEAN-

Hàn Quốc 

Ký HĐ ASEAN-

Nhật Bản 

Ký HĐ FTA Việt Nam 

– Nhật Bản 

VN-

EU 

EFTA 

Tham gia đàm 

phán  HĐ TPP 
VN-

Nga, 

BL 

VN-

HQ 

1995 

2009 2002 

2006 

2007 

2008 

Ký HĐ ASEAN-Úc 

& NZ 

2010 

Ký HĐ ASEAN-Ấn Độ 

2011 

FTA VN-Chi lê 

TIẾN TRÌNH ĐÀM PHÁN FTA CỦA VIỆT NAM 
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Giới thiệu sơ bộ 

• 8 FTAs đã ký kết 
1. Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN (AFTA) (1996) 

http://trungtamwto.com.vn/fta/da-ky-ket/asean 

 

2. Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Trung Quốc (ACFTA) (2004) 

http://trungtamwto.com.vn/fta/da-ky-ket/asean-trung-quoc 

 

3. Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA) (2006) 

http://trungtamwto.com.vn/fta/da-ky-ket/asean-han-quoc 

 

4. Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện ASEAN – Nhật Bản (AJCEP)(2008) 

http://trungtamwto.com.vn/fta/da-ky-ket/asean-nhat-ban 

 

5. Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) (2009) 

http://trungtamwto.com.vn/fta/da-ky-ket/viet-nam-nhat-ban 

 

6. Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Australia và New Zealand (AANZFTA) (2010) 

http://trungtamwto.com.vn/fta/da-ky-ket/asean-australia 

 

7. Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Ấn Độ (AIFTA) (2010) 

http://trungtamwto.com.vn/fta/da-ky-ket/asean-an-do 

 

8. Hiệp định Thương mại Tự do Vietnam – Chile (VCFTA) (2012) 

http://trungtamwto.com.vn/fta/da-ky-ket/viet-nam-chile  
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Đã có hiệu lực Đang đàm phán 

EU 

EFTA 

Russia – UZ - UKR 

Canada 

India 

China 

Korea 

Japan 

ASEAN 

Chile 

Peru 

USA 

VIET NAM  

Australia 
New Zealand 

RCEP 

 

Mexico 

ASEAN 
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Đặc điểm các FTA đã ký 
• Phạm vi:  

Tập trung chủ yếu vào thương mại hàng hóa 

- Xóa bỏ thuế quan đối với hàng hóa 

- Loại bỏ các hàng rào phi thuế 

Trong các lĩnh vực khác hầu hết không vượt quá mức cam kết trong WTO: 

- Dịch vụ: trừ AANZFTA (WTO+ về giáo dục); AIFTA (WTO+ về chuyên gia máy tính) 

- Đầu tư: trừ VJEPA (WTO+ nhưng không cao hơn Hiệp định đầu tư song phương) 

 

• Mức độ tự do hóa:  

Dè dặt về tỷ lệ loại bỏ thuế 

- AFTA 99%; ACFTA, AANZFTA, VJEPA 90% 

- 4/8 FTAs 81-88%  

Lộ trình xóa bỏ thuế dài 

- AFTA 19 năm, AANZFTA 12 năm, trung bình 13-17 năm 

 

• Đối tác 

- Trong khu vực là chủ yếu 

- Cạnh tranh là chủ yếu 

www.themegallery.com 



Nội dung các FTA đã ký (Nguồn: Báo cáo MUTRAP) 

www.trungtamwto.vn 9 



Nội dung các FTA đã ký (Nguồn: Báo cáo MUTRAP) 
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Nội dung các FTA đã ký 

• Lộ trình cắt giảm thuế quan 

www.trungtamwto.vn 11 
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Biểu đồ lộ trình cắt giảm thuế trong danh mục thông thƣờng 
của Việt Nam và các đối tác trong FTA đã ký kết 

Nội dung các FTA đã ký 

Khoảng 90% biểu thuế của các đối tác (danh mục thông thƣờng) sẽ đƣợc loại 

bỏ trong vòng khoảng 3 năm sau khi hiệp định có hiệu lực.  

Sau khi hoàn thành FTA trong thời gian từ 2015-2018, xấp xỉ 98% biểu thuế của 

các nƣớc đối tác đƣợc tự do hóa. 

Việt Nam đƣợc hƣởng lộ trình dài hơn 5 năm so với các đối tác và 6 nƣớc 

ASEAN 



Nội dung các FTA đã ký 

• So sánh thuế suất bình quân giản đơn theo cam kết trong các 

Hiệp định FTA đã ký của Việt Nam (Nguồn: Bộ Tài chính) 
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Nội dung các FTA đã ký 

• Tỷ lệ kim ngạch nhóm nhạy cảm – nhóm thông thường 

 

www.trungtamwto.vn 14 

 [ 

FTA Tỷ trọng Nhóm thông thường Tỷ trọng Nhóm nhạy cảm 

ACFTA 73,45% 26,55% 

AKFTA 78,44% 21,56% 

AJCEP 92,31% 7,69% 

AIFTA 83,14% 16,86% 

AANZFTA 93,10% 6,90% 
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Kết quả thực hiện các FTAs đã ký (Nguồn: Bộ Công thương) 

Trong giai đoạn 2001 – 2006, kim ngạch trao đổi thƣơng mại Việt Nam – Hàn 

Quốc tăng trung bình 14,9%/năm trong khi đó trong giai đoạn 2007 – 2012 con số 

này là 29,1% . 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

29,1% 

14,9% 

Đối với Hàn Quốc 
(Đơn vị: triệu USD, %) 
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0
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2000

3000

4000

5000
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Xuất khẩu 

Kết quả thực hiện các FTAs đã ký (Nguồn: Bộ Công thương) 

15,9% 

37,9% 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nhập khẩu 

26,8% 

16,7% 

 

 Xét về xuất khẩu, tốc độ 

tăng trưởng xuất khẩu của 

Việt Nam tăng từ mức 

trung bình 13,1% trong 

giai đoạn 2001 – 2006 lên 

37,9% trong giai đoạn 

2007 – 2012 

 Về mặt nhập khẩu, tăng 

trưởng nhập khẩu cũng 

tăng từ mức trung bình 

14,8% trong giai đoạn 

2001–2006 lên mức 

26,8% trong giai đoạn 

2007 – 2012. 

(Đơn vị: triệu USD, %) 
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Kết quả thực hiện các FTAs đã ký (Nguồn: Bộ Công thương) 

Trong giai đoạn 2006 – 2008, tốc độ tăng trƣởng kim ngạch xuất nhập khẩu 

giữa Việt Nam và Nhật Bản tăng trung bình 26,1%/năm. Trong giai đoạn 2009 

– 2012 giảm xuống còn 21,7%. Tuy nhiên, Việt Nam liên tục xuất siêu trong 

năm 2011 và 2012 lần lƣợt là 381 triệu USD và 1,5 tỷ USD.  
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20,000

25,000

30,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

21,7% 

26,1% 

(Đơn vị: triệu USD, %) 

Đối với Nhật Bản 



18 

Kết quả thực hiện các FTAs đã ký (Nguồn: Bộ Công thương) 

27,8% 

25,7% 

 

 Xuất khẩu của Việt Nam 

tăng trung bình 27,8% 

trong giai đoạn 2010-

2012, trong khi giai đoạn 

2006-2008 chỉ tăng 

25,7%. Năm 2009 do ảnh 

hưởng của suy thoái kinh 

tế, xuất khẩu giảm 9,4%. 

 Nhập khẩu từ Nhật Bản 

tăng giảm từ 26,7% trong 

giai đoạn 2006-2008 

xuống còn 15,9% trong 

giai đoạn 2010-2012. 
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(Đơn vị: triệu USD, %) 
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Kết quả thực hiện các FTAs đã ký (Nguồn: Bộ Công thương) 

Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc tăng liên tục 

trong thời gian qua và tăng mạnh trong các năm 2007 (52,3%) và 2011 

(30,7%)  

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

27,5% 

Đối với Trung Quốc                                                   (Đơn vị: triệu USD, %) 



Kết quả thực hiện các FTAs đã ký (Nguồn: Bộ Công thương) 
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 Xuất khẩu của Việt Nam 

sang Trung Quốc liên tục 

tăng trong giai đoạn 2004-

2012. Đến nay, Trung Quốc 

đã trở thành thị trường xuất 

khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam. 

Tính đến hết tháng 9 năm 

2013, kim ngạch xuất khẩu 

sang Trung Quốc đạt 9,49 tỷ 

USD, tăng 2,6% so với cùng 

kỳ năm trước. 

 

Nhập khẩu từ Trung Quốc 

cũng tăng mạnh giai đoạn 

2004-2012, trung bình đạt 

29,1%. 

 

29,1% 

26% 
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Kết quả thực hiện các FTAs đã ký (Nguồn: Bộ Công thương) 

Đơn vị: tỉ USD, % 

ASEAN chiếm khoảng 

18% trong tổng kim 

ngạch xuất nhập khẩu 

của Việt Nam với thế 

giới giai đoạn 2005-

2012 

Đối với các nƣớc ASEAN 
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Kết quả thực hiện các FTAs đã ký (Nguồn: Bộ Công thương) 

Đơn vị: tỉ USD, % 

Xuất khẩu sang các nƣớc ASEAN 
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Kết quả thực hiện các FTAs đã ký (Nguồn: Bộ Công thương) 

Đơn vị: tỉ USD, % 

Nhập khẩu từ các nƣớc ASEAN 



Tác động của các FTAs đã ký 

TÍCH CỰC 

• Sản xuất xuất khẩu có lợi thế hơn từ việc loại bỏ thuế quan theo các FTA 

- Tăng trưởng xuất khẩu (với mức độ tăng trưởng cao hơn so với giai đoạn trước khi 

có FTA, đối với phần lớn FTA) 

- Tăng trưởng nhập khẩu (với các loại máy móc thiết bị chiếm tỷ lệ đáng kể trong cơ 

cấu) 
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Tác động của các FTAs đã ký 

TÍCH CỰC 

 

• Thu hút được nhiều hơn nguồn vốn, công nghệ và trình độ quản lý từ các đối tác đầu 

tư đến từ các nước đã có FTA với VN 

- 7/10 nước đầu tư lớn nhất vào VN là các nước đã có FTA với VN 

- Khoảng 34% vốn FDI liên doanh, liên kết với DN VN 

 

Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài - MPI 
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Tác động của các FTAs đã ký 

HẠN CHẾ 

• Doanh nghiệp chưa tận dụng được đầy đủ các lợi ích thuế quan từ các FTA 

 Bảng: Tỷ lệ C/O ƣu đãi trên kim ngạch xuất khẩu 

 

www.trungtamwto.vn 

Năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

AFTA  6.07% 7.10% 9.41% 12.76% 11.41% 14.11% 20.20% 

AJCEP, 

VJEPA         27.81% 30.52% 31.23% 

AKFTA     48,7%  65,6%  60,5% 73,4% 91,4% 

AANZFTA           8.89% 15.91% 

AIFTA           2.39% 7.37% 

ACFTA   8.89% 6.30% 9.83% 21.70% 25.23% 23.11% 
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Tác động của các FTAs đã ký (Nguồn: Bộ Công thương) 

HẠN CHẾ 

• Cạnh tranh khốc liệt với hàng hóa nước ngoài tại thị trường nội địa 

- Nhập siêu tăng mạnh 

- Sản phẩm nhập khẩu thuộc loại cạnh tranh trực tiếp với VN (hàng tiêu dùng, nông 

sản…) 
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Tác động của các FTAs đã ký (Nguồn: Bộ Công thương) 

Tốc độ tăng thâm hụt thƣơng mại của Việt Nam với Hàn Quốc cũng tăng từ mức 

trung bình 13,6% giai đoạn 2003 - 2006 lên 21,8% giai đoạn 2007 – 2010. 
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10,9% 
22,6% 

Đối với Hàn Quốc 

                                                  (Đơn vị: triệu USD, %) 



Tác động của các FTAs đã ký 
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Hạn chế 

 

• Đã xuất hiện những nhóm bị tổn thương nhiều hơn so với các nhóm khác 

- Nông sản bị cạnh tranh gay gắt trên chính sân nhà (vụ gà, tỏi, trái cây…) 

- SMEs hầu như chưa được chuẩn bị: DN điều chỉnh nhiều hơn là tận dụng cơ hội 

 

• Đã xuất hiện những rào cản ở thị trường các nước có FTA với VN: 

- Hàng rào TBT, SPS (kiểm dịch ở biên giới với TQ) 

- Các biện pháp phòng vệ thương mại (thép ở một số nước ASEAN) 

 

• Chưa sử dụng được các công cụ bảo vệ 

- Các công cụ bảo vệ thị trường nội địa trước hàng nhập khẩu cạnh tranh không lành 

mạnh: thiếu cơ chế hỗ trợ sử dụng 

- Chưa kiểm soát tốt FDI, gây bất bình đẳng 
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Cho tƣơng lai 

Bài học 1:  

Tìm kiếm thông tin 

- Thông tin chuẩn xác 

- Thông tin được xử lý 
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Cho tƣơng lai 

Bài học 2: 

Xin tƣ vấn từ các đầu mối 

- Cơ quan Nhà nước 

- Hiệp hội/VCCI 
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Cho tƣơng lai 

Bài học 3 

Hành động hợp lý 

- Hành động có tính toán đầy đủ 

- Hành động có chiến lược lâu dài 
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Xin cảm ơn! 
 
Trung tâm WTO 

Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp Việt Nam 

Địa chỉ: 9 Đào Duy Anh – Hà Nội 

Điện thoại: 04-35771458; Fax: 04-35771459 

Email: banthuky@trungtamwto.vn 

Website: www.trungtamwto.vn  
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